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Số Tiền Ghi Chú

1 22211CK0040 Phạm Quốc Hào CD22CK1 9.22 98 Xuất sắc 5.460.000     Đã có số tài khoản

2 22211CK1513 Châu Gia Thành CD22CK1 9.07 95 Xuất sắc 5.460.000     Đã có số tài khoản

3 22211CK1238 Vũ Hoàng Quang Huy CD22CK1 8.88 87 Giỏi 5.005.000     Đã có số tài khoản

4 22211CK1028 Huỳnh Đăng Quang CD22CK1 8.42 95 Giỏi 5.005.000     Đã có số tài khoản

5 23211CK0394 Lê Văn Thông CD23CK3 8.77 100 Giỏi 5.390.000     Đã có số tài khoản

6 23211CK3035 Nguyễn Văn Tâm CD23CK3 8.68 100 Giỏi 5.390.000     Đã có số tài khoản

7 23211CK4200 Nguyễn Văn Hạnh CD23CK5 8.64 98 Giỏi 5.390.000     Đã có số tài khoản

8 23211CK4325 Nguyễn Băng Đình CD23CK4 8.46 96 Giỏi 5.390.000     Đã có số tài khoản

9 23211CK0288 Trần Đăng Khoa CD23CK1 8.14 93 Giỏi 5.390.000     Đã có số tài khoản

10 23211CK3865 Nguyễn Quốc Khánh CD23CK4 8.08 96 Giỏi 5.390.000     Đã có số tài khoản

11 23211CK2693 Võ Minh Hạo CD23CK3 8.31 77 Khá 4.900.000     Đã có số tài khoản

12 23211CK1727 Phan Duy Sáng CD23CK3 8.31 75 Khá 4.900.000     Đã có số tài khoản

13 24211CK0210 Nguyễn Thông Hào CD24CK1 9.02 100 Xuất sắc 5.880.000     Đã có số tài khoản

14 24211CK2891 Hồ Hoài An CD24CK2 8.54 100 Giỏi 5.390.000     Đã có số tài khoản

15 24211CK2763 Phạm Trung Hiếu CD24CK3 8.33 99 Giỏi 5.390.000     Đã có số tài khoản

16 24211CK3594 Nguyễn Gia Minh CD24CK4 8.16 83 Giỏi 5.390.000     Đã có số tài khoản

17 24211CK2711 Phạm Sỹ Minh CD24CK2 8.15 96 Giỏi 5.390.000     Đã có số tài khoản

18 24211CK1409 Nguyễn Quốc Huy CD24CK2 8.13 100 Giỏi 5.390.000     Đã có số tài khoản

19 24211CK3814 Nguyễn Phi Hùng CD24CK4 8.51 79 Khá 4.900.000     Đã có số tài khoản

20 24211CK3370 Nguyễn Thành Nghĩa CD24CK3 8.39 74 Khá 4.900.000     Đã có số tài khoản

21 24211CK2372 Nguyễn Văn Minh CD24CK4 8.22 79 Khá 4.900.000     Đã có số tài khoản

Danh sách có 21 sinh viên
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